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NGHỊ QUYẾT
Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu
 phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị, ngân sách địa phương cấp dưới và các biểu mẫu để các cơ quan, đơn vị thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng

a) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Ủy ban nhân dân các cấp.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
Điều 2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến các cơ quan
1. Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của cấp xã chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm sau; Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của cấp huyện chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm sau.

2. Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.
Điều 3. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách địa phương
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành; gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân hằng năm; gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của địa phương giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành. Gửi báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách địa phương đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: Gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của xã giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành; gửi báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách xã đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.
4. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách địa phương
a) Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách năm sau cho các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp huyện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách (trước ngày 17 tháng 12 năm hiện hành).

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách năm sau cho phòng, ban, đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp xã chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách (trước ngày 24 tháng 12 năm hiện hành).

c) Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách năm sau cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm hiện hành.

Điều 4. Biểu mẫu báo cáo
Biểu mẫu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên phục vụ công tác lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 8 năm 2018./.
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